
NGÀY THI: 20/10/2024 CA: CHIỀU

STT SBD HỌ VÀ TÊN
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PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 GCN.201024TA-085 Hoàng Trung Anh 13.08.2002 Nam Tày Thái Nguyên

2 GCN.201024TA-086 Nguyễn Phương Anh 02.10.2002 Nữ Kinh Quảng Ninh

3 GCN.201024TA-087 Phạm Thị Kim Anh 10.02.2002 Nữ Kinh Hải Dương

4 GCN.201024TA-088 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26.11.2002 Nữ Kinh Hà Nội

5 GCN.201024TA-089 Nguyễn Thanh Bình 30.10.2002 Nữ Kinh Hà Nội

6 GCN.201024TA-090 Hà Thị Thanh Chúc 28.05.2002 Nữ Tày Yên Bái

7 GCN.201024TA-091 Trần Thị Thanh Chúc 13.08.2002 Nữ Kinh Bắc Giang 

8 GCN.201024TA-092 Nguyễn Thành Dương 27.09.2002 Nam Sán dìu Thái nguyên 

9 GCN.201024TA-093 Nguyễn Lê Thương Giang 05.12.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

10 GCN.201024TA-094 Trương Thị Hương Giang 06.05.2001 Nữ Mường Thanh Hoá

11 GCN.201024TA-095 Nguyễn Thị Hạnh 26.02.2002 Nữ Kinh Bắc Giang

12 GCN.201024TA-096 Nguyễn Thu Hằng 04.11.1982 Nữ kinh Thái nguyên

13 GCN.201024TA-097 Điêu Thị Hoài 22.12.2001 Nữ Thái Điện Biên

14 GCN.201024TA-098 Phạm Văn Hoàng 08.05.2002 Nam Kinh Thái Nguyên

15 GCN.201024TA-099 Phạm Việt Hoàng 03.09.2002 Nam Kinh Hà Nội

16 GCN.201024TA-100 Nguyễn Thu Huyền 20.08.2002 Nữ Kinh Bắc Giang

17 GCN.201024TA-101 Nguyễn Thu Huyền 08.09.2001 Nữ Kinh Thái Nguyên

18 GCN.201024TA-102 Nguyễn Thanh Lam 18.03.2002 Nữ Tày Bắc Kạn 

19 GCN.201024TA-103 Nguyễn Nhật Linh 05.08.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

20 GCN.201024TA-104 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10.11.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

21 GCN.201024TA-105 Nông Thị Nguyệt Nga 25.12.2001 Nữ Tày Bắc Kạn

22 GCN.201024TA-106 Đoàn Thị Hải Ngọc 03.05.2002 Nữ Tày Bắc Kạn 

23 GCN.201024TA-107 Hoàng Hồng Phúc 11.03.2002 Nữ Tày Thái Nguyên 

24 GCN.201024TA-108 Nguyễn Thu Phương 27.08.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

25 GCN.201024TA-109 Phạm Bắc Thanh 16.01.1990 Nữ Kinh Thái Nguyên

26 GCN.201024TA-110 Đinh Phương Thảo 11.11.2002 Nữ Kinh Lào Cai

27 GCN.201024TA-111 Trần Công Thắng 26.08.2002 Nam Kinh Thái Nguyên

28 GCN.201024TA-112 Đỗ Huyền Trang 09.10.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

29 GCN.201024TA-113 Lê Hứa Quỳnh Trang 14.09.2002 Nữ Nùng Bắc Kạn

30 GCN.201024TA-114 Lê Hoàng Trâm 31.10.2002 Nữ Kinh Tuyên Quang

31 GCN.201024TA-115 Trịnh Hải Trung 15.09.1996 Nam Kinh Thái Bình

32 GCN.201024TA-116 Nguyễn Minh Trường 30.04.2002 Nam Kinh Ninh Bình

33 GCN.201024TA-117 Trương Thảo Vi 09.05.2002 Nữ Sán Dìu Thái Nguyên

34 GCN.201024TA-118 Vũ Thị Xuyên 01.06.1981 Nữ Kinh Hải Dương

35 GCN.201024TA-119 Vũ Hải Yến 13.03.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

Ấn định danh sách có: 35 thí sinh./.
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